
1 2 3 4 15 45

TỔNG CỘNG 471.23 427.43 142.98 20.46 23.34 

I Thành phố Thái Nguyên 38.10 34.30 25.22 3.11 0.68 

1
Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu 

năm của các hộ gia đình, cá nhân

Các phường, xã, 

TPTN
        2.99       2.99       2.95 

2
Chuyển mục đích sang đất ở đô thị của

các hộ gia đình, cá nhân
Các phường, TPTN       1.274     1.274     0.815 

3
Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn

của các hộ gia đình, cá nhân
Các xã, TPTN       0.672     0.672     0.140 

4 Khu phố thương mại HAVICO
P. Đồng Quang - 

TP Thái Nguyên 
        9.89       7.76       5.32        2.12 

5 Mở rộng trường văn hóa I Bộ Công an
X. Lương Sơn - TP 

Thái Nguyên
        6.10       6.10       6.00 

6
Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ (Cty 

TNHH Minh Thuận)

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
        2.30       2.30       2.30 

7
Khu vui chơi giải trí và dịch vụ thể thao 

phường Trung Thành (Cty CP Golf TN)

P. Trung Thành - 

TP Thái Nguyên 
        1.10       1.10       1.10 

8

Xây dựng trụ sở làm việc, nhà xưởng và 

kho bải để vật liệu công ty CP đầu tư xây 

dựng và thương mại Minh Dũng

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
        0.31       0.31       0.31 

9

Xây dựng trụ sở làm việc và kho bãi 

chứa hàng của doanh nghiệp tư nhân 

Trường My

p. Gia Sàng - TP 

Thái Nguyên 
        0.30       0.30       0.20 

10
Xây dựng văn phòng và kho bãi chứa 

hàng công ty TNHH Sơn Hiền

p. Gia Sàng - TP 

Thái Nguyên 
        0.55       0.55       0.55 

11
Xây dựng nhà trọ sinh viên công ty 

TNHH Lộc Phát Tài

P. Tân Thịnh - TP 

Thái Nguyên 
        0.06       0.06       0.06 

12
Trụ sở làm việc, nhà ở công nhân và kho 

bãi chứa hàng của công ty CP Kim Sơn

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
        1.81       1.64       0.61        0.17 

13

Khu kinh doanh dịch vụ vận chuyển 

hàng hóa đường bộ, dịch vụ cho thuê văn 

phòng giao dịch và kho chứa thép của 

công ty CP Kim Sơn

P. Tích Lương - TP 

Thái Nguyên 
        0.43       0.28       0.12        0.15 

14

Trụ sở làm việc, bãi đỗ xe, kho chứa 

VLXD xưởng sửa chữa gia công cơ khí 

(Doanh nghiệp Quang Anh)

P. Cam Giá  - TP 

Thái Nguyên 
        0.36       0.36 0.26

15
Dự án Khách sạn, nhà hàng ăn uống, kho 

chứa hàng (Công ty Hiếu Ngân)

P. Phú Xá - TP 

Thái Nguyên 
        0.74       0.05       0.05        0.01       0.68 

16
Xây dựng nhà máy linh kiện điện tử công 

ty TNHH Bujeon Elictronic

P. Tân Lập - TP 

Thái Nguyên
        7.82       7.16       3.25        0.66 

17 Nhà máy cơ khí Đúc Hoàng Long
x. Cao Ngạn - TP 

Thái Nguyên
        0.79       0.79       0.67 

Tổng

Trong đó: 

Đất 

trồng 

lúa

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng

PHỤ LỤC 06

Danh mục 79 công trình, dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo 

Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai, có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa để thực hiện    trong 

năm 2015 của các huyện, thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công

(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn, 

huyện)

Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)

Nhóm đất nông nghiệp

Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

Nhóm 

đất 

chưa sử 

dụng

34



Tổng

Trong đó: 
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rừng 

đặc 

dụng

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn, 

huyện)

Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)

Nhóm đất nông nghiệp

Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

Nhóm 

đất 

chưa sử 

dụng

18
Trung tâm chăm sóc và bảo dưỡng xe ô 

tô xã Cao Ngạn của công ty CP Linh Nga

x. Cao Ngạn - TP 

Thái Nguyên
        0.61       0.61       0.51 

II Thị xã Sông Công 12.40 12.40 5.66 0.00

1
Chuyển mục đích sang đất cây hàng năm, 

cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản

Các phường, xã - 

TX Sông Công
7.86 7.86 4.74

2 Chuyển mục đích sang đất ở đô thị
 Các phường- TX 

Sông Công 
2.69 2.69 0.23

3 Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn
 Các xã- TX Sông 

Công 
1.05 1.05 0.09

4 Trụ sở Công an phường Bách Quang
Phường Bách 

Quang
0.30 0.30 0.20

5
Mở rộng trụ sở Công an Thị xã Sông 

Công

Phường Mỏ Chè- 

TX Sông Công
0.50 0.50 0.40

III Huyện Phổ Yên 40.86 39.79 24.49 1.07 0.00

1 Chuyển sang đất trồng cây lâu năm
Các xã, thị trấn, H. 

Phổ Yên
1.57 1.57 1.35

2
CMĐ sang đất ở đô thị của  hộ gia đình, 

cá nhân

TT Bãi Bông, Bắc 

Sơn, Ba Hàng, H. 

Phổ Yên

3.08 3.08 0.50

3
CMĐ sang đất ở nông thôn của  hộ gia 

đình, cá nhân
Các xã, H. Phổ Yên 15.72 15.69 5.76 0.03

4 Đồn công an KCN Yên Bình
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
3.00 2.00 2.00 1.00

5 Mở rộng sư 312
Xã Thuận Thành, 

H. Phổ Yên
4.00 4.00 4.00

6
Mở rộng kho bãi chứa hàng hóa và vật 

liệu xây dựng của hộ bà Hoàng Ngọc Hà

Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
0.15 0.15 0.15

7
Xây dựng kho trung chuyển hàng hoá 

của hộ ông Vương Văn Thế

Xã Thuận Thành, 

H. Phổ Yên
2.50 2.50 0.20

8
Xây dựng kho bãi trưng bày sản phẩm 

của bà Nguyễn Thị Minh

Xã Nam Tiến, H. 

Phổ Yên
0.50 0.50 0.50

9
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển 

VN-Chi nhánh nam Thái Nguyên

TT Ba Hàng, H. 

Phổ Yên
0.20 0.16 0.09 0.04

10
Khu kinh doanh dịch vụ ăn uống của hộ 

ông Phạm Đắc Hải

Xã Tân Hương, H. 

Phổ Yên
0.40 0.40 0.40

11
Dự án dịch vụ kho bãi của công ty 

TNHH Hồng Ngọc Việt

Xã Tân Hương, H. 

Phổ Yên
4.90 4.90 4.90

12
Nhà máy chế biến dăm mảnh xuất khẩu 

của Cty CP CN và PT rừng

Xã Trung Thành, 

H. Phổ Yên
3.20 3.20 3.00

13 Công ty thuốc thú y Marphavet
Xã Trung Thành, 

H. Phổ Yên
1.64 1.64 1.64

IV Huyện Phú Bình 212.73 199.91 20.27 12.82 0.00

1
Chuyển mục đích sang đất ở đô thị của 

các hộ gia đình cá nhân

TT Hương Sơn, 

huyện Phú Bình
1.28 1.28 0.42

2
Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 

của các hộ gia đình cá nhân

Các xã, huyện Phú 

Bình
31.13 31.13 10.53

3 Sân gôn Yên Bình

Xã Nga My, Úc Kỳ, 

Điềm Thụy, huyện 

Phú Bình

180.00 167.26 9.15 12.74

4
Dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại 

Yên Bình

TT Hương Sơn, 

huyện Phú Bình
0.32 0.24 0.17 0.08
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V Huyện Đồng Hỷ 62.43 57.98 13.66 3.46 1.00

1 Chuyển sang đất trồng cây hàng năm

Xã Hóa Thượng, 

Tân Long, H. Đồng 

Hỷ

0.67 0.67 0.67

2 Chuyển sang đất trồng cây lâu năm Các xã, H. Đồng Hỷ 14.22 14.22 1.72

3
Chuyển mục đích sang đất ở đô thị của 

hộ gia đình, cá nhân

Các thị trấn, H. 

Đồng Hỷ
0.76 0.76 0.15

4
Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 

của  hộ gia đình, cá nhân
Các xã, H. Đồng Hỷ 4.37 4.29 1.36 0.08

5
Trụ sở CA huyện trong khu hành chính 

mới

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
      3.925 2.838 2.211 1.087

6 Mở rộng đất Quân khu Bộ - QKI
Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
        2.13       2.13       1.74 

7
Trụ sở BCH QS huyện trong khu hành 

chính mới

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
        2.58       2.15       2.10        0.43 

8
Cửa hàng xăng dầu của công ty CP luyện 

kim đen Thái nguyên

Xã Nam Hòa, Đồng 

Hỷ
        0.11       0.04       0.04        0.07 0

9
Trung tâm thương mại trong khu hành 

chính mới

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
        1.46       0.17       0.17        1.29 

10
Khai thác cát, sỏi suối Hòa Khê của C.ty 

CP luyện kim đen TN                (đợt 2)

Xã Nam Hòa, Đồng 

Hỷ
        7.20       6.20       2.70       1.00 

11
Khu du lich sinh thái đền Đá Thiên - CT 

Hoàng Gia Bẩy

TT Trại Cau, Đồng 

Hỷ
      25.00     24.50       0.80        0.50 

VI Huyện Võ Nhai 11.72 11.72 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00

1
 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất 

trồng cây lâu năm 

Xã La Hiên, huyện 

Võ Nhai
9.50 9.50 9.50

2
Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 

của  hộ gia đình, cá nhân

Các xã, huyện Võ 

Nhai
2.22 2.22 1.40

VII Huyện Đại Từ 22.69 22.69 17.03 0.00 0.00 0.00

1 Chuyển sang đất trồng cây hàng năm

Xã Na Mao, TT 

Hùng Sơn, H. Đại 

Từ

0.15 0.15 0.15

2 Chuyển sang đất trồng cây lâu năm
Các xã, thị trấn, H. 

Đại Từ
15.97 15.97 13.23

3 CMĐSDĐ sang đất TSN
Xã Tân Thái, H. 

Đại Từ
        0.20       0.20 0.20

4
CMĐ sang đất ở đô thị của  hộ gia đình, 

cá nhân

Các thị trấn, H. Đại 

Từ
0.62 0.62 0.30

5
CMĐ sang đất ở nông thôn của  hộ gia 

đình, cá nhân
Các xã, H. Đại Từ 3.54 3.54 1.21

6 CMĐ SDĐ sang đất nông nghiệp khác
Xã Na Mao, H. Đại 

Từ
        0.30       0.30 0.13

7 CMĐSDĐ sang đất kinh doanh trang trại
Xã Bình Thuận, H. 

Đại Từ 
        0.14       0.14 0.14

8

Chuyển mục đích sang đất ở; Di chuyển 

các hộ sụt lún đất tại xóm Cạn; xóm Đặn 

3

Xã Ký Phú, H. Đại 

Từ
        1.50       1.50 1.50

9  Cơ sở chế biến gỗ tại xóm Đồng Chằm 
 Xã Phú Thịnh, H. 

Đại Từ 
        0.14       0.14       0.10 

10
CMĐSDĐ sang đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh

Xã Tiên Hội, H. 

Đại Từ
        0.12       0.12 0.07

VIII Huyện Phú Lương 60.02 38.36 19.59 0.00 21.66

1
Chuyển mục đích sang đất trồng cây 

hàng năm khác

Các xã, huyện Phú 

Lương
3.81 3.81 3.38

2
Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu 

năm

Các xã, thị trấn, 

huyện Phú Lương
4.35 4.35 3.10

36



Tổng

Trong đó: 

Đất 

trồng 

lúa

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 
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3
Chuyển mục đích sang đất ở đô thị của  

hộ gia đình, cá nhân

TT Đu, TT Giang 

Tiên, huyện Phú 

Lương

1.68 1.68 0.80

4
Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 

của hộ gia đình, cá nhân

Các xã, huyện Phú 

Lương
16.72 16.72 5.30

5 XD khu chăn nuôi tổng hợp
Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương
12.68 4.52 0.88 8.16

6
XD cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 

dịch vụ của CT xăng dầu Bắc Thái

Xã Phấn Mễ, huyện 

Phú Lương
0.50 0.50 0.20

7
Mở rộng bến xe Buýt của CTCP tập 

đoàn Việt Vịnh

Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương
1.50 1.50 1.05

8

 Xây dựng siêu thị kinh doanh tổng hợp 

(tổ hợp dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng xe 

cơ giới các loại, nhà kho, bãi chứa) 

 Xã Cổ Lũng, 

huyện Phú Lương 
3.00 3.00 3.00

9 Xây dựng trụ sở Ngân hàng 

Thị trấn Giang 

Tiên, huyện Phú 

Lương

0.08 0.08 0.08

10 Khai thác đá tại mỏ đá núi Chuông
Xã Yên Lạc, huyện 

Phú Lương
15.7 2.20 1.80 13.50

IX Huyện Định Hóa 10.29 10.29 6.17 0.00 0.00

1
Chuyển đổi cơ cấu sang đất trồng cây 

hàng năm khác

Xã Trung Hội, H. 

Định Hóa
        0.50       0.50       0.50 

2 Dự án Trồng Chè cành
Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
        1.30       1.30       1.18 

3
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng 

chè

Xã Bộc Nhiêu, H. 

Định Hóa
        1.05       1.05       1.05 

4 Chuyển mục đích sử dụng đất
Thị trấn Chợ Chu, 

H. Định Hóa
        0.57       0.57       0.39 

5
Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 

của hộ gia đình, cá nhân

Các xã, H. Định 

Hóa
6.31 6.31 2.98

6
Xây dựng căn cứ căn chiến đấu trong 

khu vực phòng thủ huyện Định Hóa

Xã phúc Chu, H. 

Định Hóa
        0.56       0.56       0.07 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
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